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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


      Số :          /BC-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2024


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 Quy định về phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời căn cứ điểm b khoản 3 Điều 7 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg) trong đó giao UBND các huyện, thành phố thực hiện quy trình lựa chọn và công nhận người có uy tín. Đồng thời bổ sung mức hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín.

Như vậy, để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình UBND tỉnh Nghị quyết sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết đúng với các quy định cấp trên.

2. Xác định những vấn đề bất cập

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Theo khoản 8 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận người có uy tín trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời bổ sung cụ thể các mức chi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

 Nhằm thực hiện theo khoản 9 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg; đảm bảo theo Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, UBND trình Hội đồng nhân dân dân tỉnh Nghị quyết này để có cơ sở thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với thẩm quyền công nhận người có uy tín và chế độ chi ngân sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo khoản 9 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg; khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg để quy định mức hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết.
4. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

4.1. Giải pháp 1.

a) Sửa đổi về đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê duyệt công nhận”.
b) Bổ sung mức chi cụ thể vào khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thấp hơn theo quy định như sau: 

 - Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: 300.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm;

- Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được thăm hỏi, hỗ trợ không quá 01 lần/người/năm. Mức chi: 2.500.000 đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại cơ sở tuyến Trung ương và tương đương; 1.000.000 đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 300.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã và tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn theo quy định hiện hành được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận. Mức chi:1.000.000 đồng/hộ gia đình/năm.

- Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi: 800.000 đồng/trường hợp.

Dự kiến nguồn kinh phí bổ sung cho các nội dung hỗ trợ nêu trên dự kiến (làm tròn) khoảng: 280.000.000 đồng/năm.

4.2. Giải pháp 2. 

a) Sửa đổi về đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê duyệt công nhận”.

b) Bổ sung mức chi cụ thể vào khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh bằng mức chi tối đa theo quy định như sau: 

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: 500.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm;

- Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được thăm hỏi, hỗ trợ không quá 01 lần/người/năm. Mức chi: 3.000.000 đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại cơ sở tuyến Trung ương và tương đương; 1.500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 800.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã và tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn theo quy định hiện hành được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận. Mức chi: 2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm.

- Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi: 1.000.000 đồng/trường hợp.

Dự kiến nguồn kinh phí bổ sung cho các nội dung hỗ trợ nêu trên dự kiến (làm tròn) khoảng: 400.000.000 đồng/năm.
5. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

5.1) Tác động về mặt kinh tế
 Việc quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại  khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sẽ đảm bảo đời sống cho đội ngũ người có uy tín yên tâm tham gia công tác phát huy vai trò của mình tại địa phương.
5.2) Tác động về mặt xã hội 
Việc quy định  mức chi cụ thể sẽ thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đồng Nai đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

5.3) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Nghị quyết khi được ban hành đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết.
-  Nghị quyết được xây dựng đảm bảo theo quy định của Nhà nước tại khoản 8 và khoản 9 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Quy định về thẩm quyền công nhận người có uy tín và Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đối với thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
6.1) Kiến nghị lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.  Lý do: Việc thực hiện giải pháp 2 đảm bảo quy định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

6.2) Tổng kinh phí thực hiện sau khi Nghị quyết này được ban hành dự kiến khoảng: 2.544.460.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí đang thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là: 2.144.460.000 đồng/năm.

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần sau khi bổ sung vào khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND dự kiến: 400.000.000 đồng/năm.
II. Ý KIẾN THAM VẤN

1. Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc lấy ý kiến Sở Tư pháp về Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Tư pháp có Văn bản số 3848/STP-XDPBPL ngày 09/10/2024 của Sở Tư pháp Sở Tư pháp về việc góp ý Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết.

2. Ban Dân tộc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến Nhân dân.

3. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số ………./BC-STP ngày … tháng …. năm 2024.
4. Dự thảo Nghị quyết đã được Ban Văn hóa - Xã hội HDND tỉnh thông qua tại Báo cáo số ………./BC   ngày … tháng …. năm 2024.

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thi hành chế độ hỗ trợ, theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân nhân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Sơn Hùng      
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